
B ộ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC QUẰN LÝ DƯỢC Độc lập -  Tụ do -  Hạnh phúc

Số. i ị  ̂ /ỌLD KD tl(ỉ Nọi, ngíỉv Ọh thang ộị mĩm ¿01 y
V/v cặp nhặt lỉnh liìnli dám báo 

cung ứng vắc xin dại

Kính gửi:
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tể;
- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

Viện Pasteur thành phố IIỒ Chí Minh;
- Viện Pasteui Nha Ti ang,
- Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.
(Sau đây gọi tat là đơn vi)

Tiếp theo Công văn số 15515/QLD KD ngày 07/8/2018 về việc cập nhật tình 
hỉnh dam bảo cung ứng vắc xin dại, Cục Quản lý Dược có ý lđến như sau:

1. Đê đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bộnh dại kịp thời, on định cho nhu cầu 
tiêm chủng của nhân dân, dặc biệt vào dịp xuân - hè sấp tới, Cục Quan lý Duực 
cung câp thông tin cập nhật về tình hình cung ứng và nhập khẩu vắc xin phòng 
dại trẽn cơ sở báo cáo của các cơ sở nhập khau, cung ứng, cụ the như sau:________

T T
Tên vắc  

xin

C ôn g ty 
nhập  
khẩu

Số lư ơng  
nhập  
khẩu  
2018  
(liều)

479.548

Số lượng d ự  kiến cung ứng năm  2019 (liều)

Q1 Q2 Q3 Q4 T ổn g

So vói 
năm  
2018
(%)

1 Verorab

Công ty 
TO1IH 
MTV 
Dược Sài 
Gòn

100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 83%

o Abhayrab

Công ty 
CP Y te 
Đức 
Minh

1.382.900 278.000 417.000 278.000 208.500 1.181.500 85%

3 Indirab

Công ty 
CP Y te 
Đức 
Minh

140.000 100.000 150.000 150.000 100.000 500.000 357%

4 Speeda

Công ty 
CP DP 
TW
Codupha

25.120 35.000 35.000 35.000

563.000

35.000 140.000 557%

T ống 2.027.568 513 000 702.000 M3.500 2.221.500 110%
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Như vậy, số lượng vắc xin phòng dại dự kiến cung ứng trong năm 2019 của 
các đơn vị nhập khau là cao hoìi số lượng đã nhập năm 2018 (cao gấp 110%) và 
cao gap 170% so với số lượng sử dụng bình quân mỗi năm (l 700 000 lieu/umii 
theo dữ liệu của Cục Y te dụ phỏng cung cấp tháng 02/2018).

2. Cục Quản lý Dược dề nghị:

2.1. Sở Y tê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Trung tâm y 
tê dự phòng, các cơ sở tiêm chủng trên địa bản căn cứ vảo các quy định hiện 
hành về đấu thầu thuốc và ký kết họp đồng kinh tế đê thực hiện theo đúng ý kiến 
chi đạo của Lãnh đạo Bộ như đã đề cập tại Công văn sô 15515/QLD-KD ngày 
07/8/2018.

2.2. Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y le có thục hiệu 
hoạt động tiêm vắc xin phòng dại, Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur 
thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây 
Nguyên thực hicn theo đúng ý kiên chỉ dạo của Lãnh đạo Bỏ như đa đê cập lại 
Công ván số l^MVQLD-KD ngày 07/8/2018.

2.3. Các đơn vị chủ động liên hệ với các cơ sở nhập khâu vắc xin dại (danh 
sách kèm theo) đê đặt hàng, ký họp đòng, mua sắm vắc xin nhằm dảm bảo dáp 
ứng đầy đủ, kịp Lliừi nhu cẩu Liêm chủng cho nhân dân.

Trong quá trình triên khai nếu có khó khăn, vưóng mắc, đề nghị các đơn vị 
báo cáo về Cục Quản lý Dược theo địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 
hoặc hòm thư CỊỈkinhdoanh. qỉdCcpmoh. 20V. vn đê được giải quyết.

( 'ục Quán ly [ )ược tỉ lỏng bao đổ các đơn VỊ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
-  Như trcn;
- DỘ Uưưng Nguyễn Thị Kim Tiến (dể b/c);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cì:
- Cục trướng Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Cục Y tế Dir phòng (để p/hựp);
- Viện Vệ sinh dịch tễ TW; Chương trình ỌG khống chế 

và liến lới loại trữ bệnh dai trên người;
- Báo Sức khỏe và Đòi sống
- Website của Bộ Y tế;
- Website của Cục Ọuản lý Dược;
- Tạp chí Dược -  Mỹ phẩm;
- Phòng ỌLTTỌCT (đế p/họp);
- Lưu: VT, KD (G).

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ ciọc TRUONG
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Danh sách cơ sỏ’ nhập khấn vắc xin phòng dại
(Kèm theo Công văn số J\Ạ 3 /QLD-KD ngàyo5~lở ị^ l2019)

ÍT t ên co sớ nhạn kliầu Địa chí liên hệ/Điện thoại

1 Công ty TNHH MTV Dưọc Sài 
Gòn

So 18-20, Đường Nguyền 1 rường 1 ộ, Q4, TP. 
HCM
ĐT: 028 394 00388

2 Công ty Cỏ phần Y tế Dức Minh
51 Ngõ 205 Ngách 323/83 Xuân Đỉnh, Từ 
Liêm, Hà Nội
ĐT' 024 6258 9929

n Công ty Cổ phần Dược plkẩin 
TW Codupha

Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509 - 515 Đường Tô 
Hiến Thành, Phường 14, Quân 10, Thành phố 
Hô Chí Minh
ĐT: 028 38 650 834




